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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 
TỪ NGÀY  07/7 – 13/7/2014 
Buổi sáng học 05 tiết, buổi chiều học 04 tiết 

Trường hợp số tiết thay đổi: xem lịch theo từng lớp 
(Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CN 
S     

TC 
CNTT  

12 
(29) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 
Dự Kiến tuần 

sau thi : 
+ Anh Văn 1 

(HR) 

 
S 

Ôn Thi TN: 
Tài Chính DN 

(ĐN Bích) 
P2 

Ôn Thi TN 
Tài Chính DN 

(ĐN Bích) 
P2 

  
TC.  

HTKT 
12 

(38) C 
 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Ôn Thi TN: 
KTDN 

(PD Sơn) 
P2 

Ôn Thi TN: 
KTDN 

(PD Sơn) 
P2 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Anh Văn 1 
(HR) 

S 

Ôn Thi TN: 
Trắc Địa  

(VT Phong) 
P3 

Ôn Thi TN: 
Bản Đồ ĐC 
(MPM Hải) 

P.3 

Thi LT : 
Tin Học CN 

9giờ00 
 

TC 
QLĐĐ 

12 
(29) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

Ôn Thi TN: 
Quy hoạch SD 

đất 
(NQ Hậu) 

P.3 

Ôn Thi TN: 
ĐK TK ĐĐ 
(MPM Hải) 

P.3 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Anh Văn 2 
(HR) 

TC.  
CN-TY 

12 
S 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 

 Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 

Thi(HR) 
Ngoại sản 

7giờ00 

Thi(L.2) 
Khuyến Nông 

7giờ00  

Thi(L.2) 
Bệnh Truyền 

Nhiễm 9giờ00 
 

Dự Kiến tuần 
sau thi  
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(42) 
C 

THPT: 
+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

THPT: 
+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

S  
Thi(L.2) 

Khuyến Nông 
7giờ00 

Thi(L.2) 
Cây Rau 9giờ00  TC.  

TT& 
BVTV  

12 
(18) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi  

 

 
S 

  
 TC.  

NTTS 
 12 
(6) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

TH  
Bệnh Học TS 
(CCM Thư) 

PTH K 1 
HM 

 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 

S 
Thi(HR) 
LT KNLT 

7giờ00 

Thi(HR) 
+ Điện KT 

7giờ00 

Thi(L.2) +LT: 
Hóa nghiệm  

9giờ00 

 
TC. 

KT CL LT-NS  
A- 12 
(52) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Kho LT-
TBBQ 
(L.2) 

 

S 
Thi(HR) 
LT KNLT 

7giờ00 

Thi(HR) 
+ Điện KT 

7giờ00 

Thi(L.2) +LT: 
Hóa nghiệm  

9giờ00 

 

TC. 
KT CL LT-NS  

B -12 
(44)  C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Kho LT-
TBBQ 
(L.2) 

 

S 
Thi(HR) 
LT KNLT 

7giờ00 

Thi(HR) 
Hóa PT 7giờ00 

+Thi(HR) 
+ CB TS  
9giờ00 

 TC 
KT CL TP TS 

12 
(44) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12   Thi  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ LT PTTP 
 (HR) 
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+TH 3 B 11 
(PC Hải) HT K 2 

+TH 3 B 11 
 (PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

13giờ30 

 

S 

Thi(HR) 
Hóa Sinh 
7giờ00 

 
Thi LT 

CBBQ LT 
9giờ00 

Thi(L.2) +LT: 
+ Bao Bì & KT  

9giờ00 
TC  

CN CB 
LT.TP 

12 
(63) 

C 

Bổ Trợ 
KT CT GD CD 
(HS chưa TN 

THPT: 
+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 
 

Bổ Trợ 
KT CT GD CD 
(HS chưa TN 

THPT: 
+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 
 

Thi(HR) 
LT KNLT 

7giờ00  
 

 
 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+SX Rượu 
bia,,(L.2) 

+ Vi Sinh (HR) 
+ Anh Văn 1 

(HR) 
+ Dinh Dưỡng 

(L.2) 

 
S 
 

    
TC 

 ĐIỆN CN-DD  
12 

(17) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

 
 

 

S     
TC 

 CN KT 
 Đ. TỬ  

12 
(17) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

KT CT GD CD 
13giờ30 

 

 

S 

Ôn Thi TN: 
LTTH 

(HHH Hiện) 
P10 

Ôn Thi TN: 
LTTH 

(HHH Hiện) 
P10 

  
TC 

CNNL& 
ĐHKK 
 12(13) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Ôn Thi TN: 
CM 

(NVH Đức) 
Xưởng 

Ôn Thi TN: 
CM 

(NVH Đức) 
Xưởng 

Thi 
Bổ Trợ 

KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Anh Văn 1 
(HR) 
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S     TC 
 CNKT 
CTM  
12(11) 

 
C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

 (PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

 

 
S     TC 

 CN KT  
ÔTÔ  

12 
(7) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

+TH 3 A 12 
+TH 3 B 11 

(PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

. 
 
 
 

 

S 
 Thi(L.2) 

LT Điện Tử 
CB 7giờ00 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 

TC.  
THƯD 

13 
(24 ) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Thi : TH(L.2) 
ĐTCB 

( TV Quang) 
PTN K 1 

 Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 

S 
 Thi(L.2) 

LT Tiền Tệ TD 
giờ00 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 

TC.  
KTDN 

13 
(21 ) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+Văn bản 
HC(L.2) 

+Kinh Tế QT 
+Luật Kinh Tế 
+ LT HTKT 

(L.2) 

S 
Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 HM 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 
TC 

QLĐĐ 
13 

(16) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

 Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
KH Đất 
ƯD(L.2) 
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S 

M. Trường 
&Con Người 

(NT Huy) 
P.1 

M. Trường 
&Con Người 

(NT Huy) 
P.1 HM 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00  

 

TC.  
CN -TY 

13 
(35) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
KT CT GD CD 
(HS chưa TN 

THPT: 
TH 3 A 13 

(PC Hải) HT K 2 M. Trường 
&Con Người 

(NT Huy) 
P.1 

ThiTH(L.2) 
Hóa Sinh  
(PT Long) 
PTN K 1 
13giờ30  

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Di Truyền Học 
ĐV (L.2) 

+ LT: Hóa Sinh 
(L.2) 

+ LT: Dược Lý 
T.Y  

+ KN Giao tiếp 
 

S 
 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 HM 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 
TC.  
TT& 

BVTV  
13 

(11) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

TH Giống Cây 
Trồng 

(NT Huy) 
Khu 1 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ LT:Giống Cây 
Trồng 

   + Cỏ Dại 
 
 

 
S  

Thi 
ATLĐ 
7giờ00 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 

TC 
CNKT  

CB&BQLT 
13  (38) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Văn bản HC 
 
 
 

S 
Vi Sinh 

(HTT Thảo) 
P.6 

Thi 
Ng.Liệu TS 

7giờ00 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 TC 
CNKT  

KNCL LTTP 
13  (51 ) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

 Vi Sinh 
(HTT Thảo) 

P.4 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 
 

S  
Thi 

Dinh Dưỡng 
Học 7giờ00 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 
 TC 

CNKT  
CB&BQTP 

13  (18) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
  Thi 

Bổ Trợ 
 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 
+ LT: KT 
PTN(L2) 
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(PC Hải) HT K 2 (PC Hải) HT K 2  KT CT GD CD 
13giờ30 

 
 
 

 
S 

 Thi 
An Toàn Điện 

7giờ00 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 

TC 
 ĐIỆN CN-DD 

13 
(8) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ KT Điện Tử  
 
 

S 
 

TH ĐT CB 
(DV Khuôn) 

Xưởng 

Thi 
An Toàn Điện 

7giờ00 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 
TC 

 ĐIỆN TỬ 
CN-DD 13 

(8) C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

TH ĐT CB 
(DV Khuôn) 

Xưởng 

TH ĐT CB 
(DV Khuôn) 

Xưởng 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

KN Giao tiếp 
 

S 
Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 HM 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 

TC 
CKCT 
13 (13) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

AutoCAD 
(ĐQ Minh) 

PM2K 1 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

Ng. Lý CTM 
+ Dung Sai (L.2) 

 
 

 
S 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 HM 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

  
TC 

Pháp Luật 13 
(9) 

C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Kỹ Năng GT 
(NQ Sang) 

P.4 

 Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ L. Hiến Pháp 
 
  
 

 
TC 

HC VP 
13 (10) 

 
S 

Bổ Trợ 
KT CT GD CD 
(HS chưa TN 

THPT: 

Bổ Trợ 
KT CT GD CD 
(HS chưa TN 

THPT: 

LL Q.Lý 
HCNN 

(TX Nhất) 
P.7 

LL Q.Lý 
HCNN 

(TX Nhất) 
P.7 

Thi 
Anh Văn 2 

7giờ00 

 Dự Kiến tuần 
sau thi : 

HP & Luật TC 
Bộ Máy NN 
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C 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

  
 

 
S 

Sinh 3 
(QVC Thi) 

P. 5 

Thi 
Sinh 2 

9 giờ 00 

Thi(L.2) 
Ngữ Văn 2 

9giờ00 

 
BD 

Văn hóa 
THCS 
(3năm) 

TH3B 13 
(58) 

C 

Bổ Trợ 
KT CT GD CD 

(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
KT CT GD CD 

(PC Hải) HT K 2 
Sinh 3 

(QVC Thi) 
P.5 

Sinh 3 
(QVC Thi) 

P.5 HM 

Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
+ Sinh 3  

+ Sinh 1(L.2) 
+ Ngữ Văn 

3(L.2) 
 

 
S 

    BD 
Văn hóa 
THCS 

(2,3năm 
TH3A 13 

(07) 

 
C 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

Bổ Trợ 
 KT CT GD CD 

(HS chưa TN 
THPT: 

TH 3 A 13 
(PC Hải) HT K 2 

  Thi 
Bổ Trợ 

 KT CT GD CD 
13giờ30 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 
 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 10A 
(104) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 10B 
(104) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 11A 
(101) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 11B 
(96) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 12A 
(135) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 12B 
(133) C       

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014  
  Luật 13 

(158) C       
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S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014  
   TCNH10 

(29) 
C        

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014  
   QTKD10 

(24) 
C        

S        THÚ Y 
LIÊN THÔNG 

2013 C        

S      
Nguyên lý 

 kế toán 
Thầy Tín 

Nguyên lý 
 kế toán 

QTKD13 
(BẰNG 2) 

 
P.3 khu 2 C      “ “ 

S        LƯU TRỮ 
 HỌC - QTVP C        

S        TCNH 10 
ĐH TỪ XA 

(20) C        

S        TCNH 11 
ĐH TỪ XA 

(31) C        
S        LUẬT 11 

ĐH TỪ XA 
(20) C        

QTKD  11 
ĐH TỪ XA 

(60) 1p 
 

S    
    

 
Phân tích HĐ 
kinh doanh 
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P.5 khu 2 
C     

 
 
 

Phân tích HĐ 
kinh doanh 
Thầy Duy 

“ 

S       
Luật hôn nhân 

 & gia đình 
Cô Mỹ Linh 

LUẬT 12 
(65) 

ĐH TỪ XA 
P.2 khu 2 C       “ 

S       Luật kinh tế 
Thầy Học 

QTKD 13 
ĐH TỪ XA 

(45) 
 

P.6 khu 2 
C    

    “ 

S       

7g Thi  
Luật  

hiến pháp 1 
 

8g15 Thi  
Luật 

 hiến pháp 2 

LUẬT 13 
ĐH TỪ XA 

 
HT khu 2 

C        

S        ĐH TDTT11 
 C        

S        ĐH TDTT13 
 C        

S       Dân tộc TG11 
(72) C       

 

S        Kinh tế XD11 
 

C        



Số hiệu: BM03/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 10/16 

 Tối  
       

S     
 
CĐQLĐĐ12 

(40) 
(liên thông) C  

    

S  Ôn cơ sở 
Cô Bích 

Ôn chuyên môn 
Thầy Sơn  CĐKT12 

(21) 
(liên thông) 

 
HT.G 

C  “ “  

S     CĐCNTT12 
(7) 

(liên thông) C     

S       
CĐDVTY12 

(15) 
(liên thông ) 

 
C          

S 

Thứ ba (08/7)  
        Ôn CN 
Thầy Xuân Hoàng 
  Cô Oanh Kiều 
           P.2 

   

 
 
CĐCNTP12 

(20) 
(liên thông ) 

C   
Ôn Hóa sinh TP 

Cô Kiều Tiên 
HT.H 

 

S  
    CĐQLĐĐ13 

(21) 
(liên thông) C  
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S    
     

CĐCNTT11 
(42) 

 
 

C       
 

S  

8g45 Thi L2  
An toàn 

 & vệ sinh  
thực phẩm  

HT.D 

Ôn CN 
Thầy Hoàng 
Cô Oanh Kiều 

HT.H 

Hóa đại cương 
(Học hè) 

Thầy Long 
P.1 

Hóa đại cương 
(Học hè) 

P.1 

Ôn Hóa sinh TP 
Cô Kiều Tiên 

HT.H 
  

CĐCNTP11A 
(70) 

C        

S  

8g45 Thi L2  
An toàn 

 & vệ sinh  
thực phẩm  

HT.D 

    
Ôn Hóa sinh TP 

Cô Kiều Tiên 
P.11 khu 2 

 
 
 
 

CĐCNTP11B 
(57) 

C   

Ôn CN 
Thầy Hoàng 
Cô Oanh Kiều 

HT.H 

    

S 

Thanh toán 
quốc tế 

(Học hè) 
Cô Thi 

P.6 

Thanh toán 
quốc tế 

(Học hè) 
P.6 

Thanh toán 
quốc tế 

(Học hè) 
P.6 

 
 

Ôn cơ sở 
Cô Bích 

Ôn chuyên môn 
Thầy Sơn 

  CĐKT11 
(62) 

 
HT.G 

C     “ “ 

 

CĐQLĐĐ11 
(66) 

 
P.5 

S 

Bản đồ  
địa chính 
(Học hè) 
Thầy Hải 

8g45 Thi L2 
Phân hạng & 
định giá đất, 
bất động sản 

HT.D 

Bản đồ  
địa chính 
(Học hè) 

Quản lý 
 nguồn nước 

(Học hè) 
Thầy Tâm 

Quản lý 
 nguồn nước 

(Học hè) 

Quản lý 
 nguồn nước 

(Học hè) 
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C 

Quy hoạch TT 
KT xã hội 
(Học hè) 
Thầy Hậu 

 

13g30 Thi L2  
Tin học  

chuyên ngành 
HT.E 

Quy hoạch TT 
KT xã hội 
(Học hè) 

Quy hoạch TT 
KT xã hội 
(Học hè) 

Quy hoạch TT 
KT xã hội 
(Học hè) 

 

S  
Ôn Luật  

HC 
Thầy Trường 

Ôn cơ sở 
Thầy Tùng 

HT.E 
   

 
CĐQTVP11 

(14) 
 

P.1 C   Ôn chuyên môn 
Cô Loan    

18/7 Ôn 
NVHCVP 

Thầy Khiêm 

S Ôn cơ sở 
Thầy Châu 

Ôn chuyên môn 
Thầy Châu 

Ôn cơ sở 
Thầy Tùng 

HT.E 

Ôn chuyên môn 
Thầy Châu    

 
CĐQTKD11 

(31) 
 

HT.G C        

S  TT Bệnh TS 
Cô Thư TT Bệnh TS Ôn chuyên môn 

Cô Thư TT Bệnh TS    
CĐNTTS11 

(22) 
 

P.2 
C  Ôn chuyên môn 

Cô Hạnh  Ôn cơ sở 
Thầy Tâm    

S         
CĐDVTY11 

(11) 
 

C        

S         
CĐ Nghề 12 
CN thông tin 

(24) C        

S  

8g45 Thi L2 
 Vi sinh  

thực phẩm 
HT.C 

    

 
 
CĐCNTP12A 

(60) 

C       

Dự kiến tuần 
 sau thi  

Chế biến &  
TT lạnh TP 
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S  

8g45 Thi L2 
 Vi sinh  

thực phẩm 
HT.C 

    

Dự kiến tuần 
sau thi  

Chế biến &  
TT lạnh TP 

 

 
 
CĐCNTP12B 

(53) 
 
 

C   

13g30 Thi  
Hóa vô hữu cơ 

(Học riêng) 
HT.D 

    

S  

8g45 Thi L2 
 Vi sinh  

thực phẩm 
HT.C 

    

 
 
CĐCNTP12C 

(60) 
 
 C   

13g30 Thi  
Hóa vô hữu cơ 

(Học riêng) 
HT.D 

   

Dự kiến tuần 
sau thi  

Chế biến &  
TT lạnh TP 

 

S Cơ sở dữ liệu 
Thầy Thơm Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu   

CĐCNTT12 
(40) 
P.3 C       

Dự kiến tuần 
sau thi L2 
 Giải thuật,  
CS dữ liệu 

S 
Anh văn 2 
(Học hè) 

Cô Nhật Thanh 
 Anh văn 2 

(Học hè) 
Anh văn 2 
(Học hè)   

 
CĐNTTS12 

(9) 
 

P.4 C     
   

 

S    
Quản lý NN  

về đất đai 
Thầy Thiên 

Quản lý NN  
về đất đai 

Quản lý NN  
về đất đai 

 
 
 

CĐQLĐĐ12 
(41) 

 
HT.F 

C   

13g30 Thi  
Quản lý  

 xây dựng 
 đô thị 
HT.C 

“ “  

Dự kiến 
 tuần sau thi  
Thuế nhà đất 
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S  

Nghệ thuật  
cắm hoa 
Cô Trang 

HT.H 

    

 
 
 
CĐQTVP12 

(15) 
 

P.23 
C  

Sử dụng thiết bị 
văn phòng 

Thầy Quang  

Sử dụng thiết bị 
văn phòng    

 

S 
Anh văn 2 
(Học hè) 

Cô Nhật Thanh 

8g45 Thi  
Dược lý thú y 

HT.D 

Anh văn 2 
(Học hè) 

Anh văn 2 
(Học hè) 

TT Dược lý TY 
Cô Nhung 

TT Dược lý TY 
 

 
 
CĐDVTY12 

(18) 
 

P.4 
C   

13g30 Thi L2  
Virut thú y 

HT.D 
 “ 

  

Dự kiến tuần 
 sau thi  

Chẩn đoán XN 

S 
Anh văn 2 
(Học hè) 

Cô Nhật Thanh 
 Anh văn 2 

(Học hè) 
Anh văn 2 
(Học hè)   

Dự kiến 
 tuần sau thi  
Vật liệu XD 

CĐ CNKT  
TNN 12 

(9) 
 

P.4 C        

S    
 

Quản trị học 
Cô Linh 

Quản trị học Quản trị học 
 
 

CĐKT12 
(60) 

 
HT.E C   

13g30 Thi L2  
Kế toán 

 doanh nghiệp 1 
HT.E 

 
 “  

Dự kiến tuần 
 sau thi L2  

Tài chính DN 
 

S 

 
Quản trị học 

Cô Linh 
 

 Quản trị học    

 
 

CĐQTKD12 
(43) 

 
HT.F C 

 
 
 

Quản trị học “    
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S       
Quản trị rủi ro 

tài chính 
HT.B 

C      
Quản trị rủi ro 

tài chính 
HT.B 

 
“ HT.B 

 

 

 

CAO HỌC  
TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG 

 
T     

Quản trị rủi ro 
tài chính 
Cô Lanh 

HT.B 

  

S        

C 
 

Anh văn B1 
 

Anh văn B1 Anh văn B1 Anh văn B1    

 
CAO HỌC 
Luật dân sự 

& tố tụng 
dân sự 
HT.A Tối        

S 
 

Anh văn B1 
 

Anh văn B1 Anh văn B1 Anh văn B1    

C 
 
 
 

      

 
 

CAO HỌC 
Luật 

 hiến pháp & 
Luật hành 

chính 
HT.A Tối     

 
 
 

  

S 
 
 
 

    
   ĐHQLĐĐ12 

(Liên thông) 
( 63 ) 

C 
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S      
 
 
 

 ĐHCNTT12 
(Liên thông) 

(49) C      
   

S      
Kỹ thuật bản đồ 

địa chính 
Thầy Hùng 

Kỹ thuật bản đồ 
địa chính 

ĐHQLĐĐ13 
(Liên thông) 

(56) 
 

P.4 khu 2 C      “ “ 

S      
 

Ôtômat và ngôn 
ngữ hình thức 
Cô Thùy Linh 

Ôtômat và ngôn 
ngữ hình thức 

ĐHCNTT13 
(Liên thông) 

(33) 
 

P.1 khu 2 C      
 “ “ 

 


